
UBND PHƯỜNG MẠO KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

1
Nguyễn Thị Ngọc 

Sang
1980 1998 x

GDMN 

QLKT

HT - Quản lý 

chung, chịu trách 

nhiệm toàn diện 

nhà trường, trực 

tiếp phụ trách 

công tác tổ chức, 

thi đua khen 

thưởng, CSVC, 

kỷ luật, chủ tịch 

HĐ trường, phụ 

trách công tác 

kiểm tra nội bộ.

- Bí thư 

chi bộ 

(dạy  02 

giờ/tuần)

2 Ngô Thị Thiêm 1975 1995 x GD MN

Phó HT - Phụ 

trách CMGD, 

PCGD, CNTT và 

chuyển đổi số: 

bài giảng điện tử, 

phần mềm dạy 

học, phần mềm 

SMAS.., phòng 

học đa năng, phụ 

trách điểm 

trường Mễ Sơn

- Phó bí 

thư chi 

bộ (dạy  

04 

giờ/tuần)

3 Mạc Thị Lương 1980 2001 x GD MN

Phó HT - Phụ 

trách CSND, 

KĐCLGD-CQG; 

CSVC, an ninh 

trật tự, An toàn 

giao thông, 

phòng chống tai 

nạn thương tích, 

phòng cháy chữa 

cháy, phụ trách 

điểm trường TT 

- CUV 

(dạy  04 

giờ/tuần)

4 Nguyễn Thị Lương 1985 2007 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 5 

tuổi A 

TTCM 03 giờ/tuần 

5
Nguyễn Thị Kim 

Oanh
1994 2015 GDMN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 5 

tuổi A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Stt Họ và tên
Năm 

sinh

Năm vào 

ngành

Đảng

 viên

Trình độ Chuyên 

môn đào 

tạo

Nhiệm vụ 

Kiêm 

nhiệm,

Số giờ 

giảm trừ

/tuần

Cử nhân          

Thạc sĩ

Đào tạo

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân



6 Dương Thị Thu Hà 1982 2004 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 5 

tuổi B

7 Vũ Thị Trinh 1984 2007 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 5 

tuổi B

8 Nguyễn Thị Thêu 1976 1991 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 5 

tuổi C

TPCM

Tổ phó Tổ 

CM 2  

(giảm 02 

giờ/tuần) 

9
Nguyễn Thị Thu 

Trang
1984 2008 x GDMN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy  lớp 5 

tuổi C

10 Nguyễn Thị Thủy 1988 2009 x GDMN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi A

BT Chi 

đoàn TN

  (giảm 02 

giờ/tuần)

11 Nguyễn Thị Hùy 1986 2011 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi A

12 Lê Bích Thảo 1985 2009 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi B

13 Nguyễn Thị Phiến 1971 1989 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi B

14 Lưu Thị Hồng Hạnh 1983 2006 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi C

15 Nguyễn Thị Huế 1993 2013 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 4 

tuổi C

16 Cao Thị Thoa 1986 2015 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi A

17 Nguyễn Thị Thúy 1988 2009 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi A

18 Lê Thị Hoa 1974 1994 x GDMN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi B

'TTCM 

  (giảm 03 

giờ/tuần)

19 Nguyễn Thị Ngân 1990 2010 x GD MN
Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi B

20
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
1972 1995 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi C

21 Ngô Thị Lương 1984 2007 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 3 

tuổi C

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

CĐ

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân



22 Vũ Thị Như Quỳnh 1986 2011 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy nhóm 

trẻ A

Tổ phó 

Tổ CM 2  

(giảm 02 

giờ/tuần)

23 Nguyễn Thị Hiển 1988 2011 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy nhóm 

trẻ A

24 Nguyễn Thị Loan 1989 2011 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy  nhóm 

trẻ B

25 Nguyễn Thị Thủy 1986 2009 GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy  nhóm 

trẻ B

26 Trần Thị Hiên 1988 2012 GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy nhóm 

trẻ C

CNTT- 

TQ

27 Nguyễn Thị Tuyết 1976 1996 x GD MN

Chủ nhiệm và 

giảng dạy nhóm 

trẻ C

28 Phan Thu Cúc 1994 2025 GD MN

Hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật 

lớp 5T A

29 Nguyễn Thị Hòa 1983 2012 Y tế Y tế học đường Thư viện

30 Nguyễn Thị  Điệp 1984 Kế toán
Kế toán- Hành 

chính

TT Tổ 

VP
12 giờ

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân

TC

ĐH

Cử nhân

Nguyễn Thị Ngọc Sang

HIỆU TRƯỞNG

Cử nhân

Cử nhân

Cử nhân
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